
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V14-02193 QN-7636
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1471.81 Công ty TNHH Kim Phát Đại Quảng Ninh
Phía Đông Nam Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng theo VB số 2749/GP-UBND 
ngày 04/12/2015 của UBND Tp Hải Phòng và VB số 1655/STNMT-KSTNN ngày 11/04/2024 của 
Sở TNMT Hải Phòng

00736/24V14 26/07/2024 20/04/2025

2 V15-02882 HP-4386
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1369

. Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác 
Vật Liệu Xây Dựng Sao Đỏ
. 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải 
An, Hải Phòng

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực Cồn Mục (cửa sông Văn Úc), huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 
Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 14/GP-UBND do UBND thành phố Hải Phòng cấp 
ngày 02/01/2019

01723/24V15 02/07/2024 20/07/2025

3 V34-02330 HD-6778
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1880.5
. Công ty TNHH TMDV Hùng Mạnh Phát
. Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải 
Dương

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực Gò Đông, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 
Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 1618/GP-UBND do UBND  thành phố Hải Phòng 
cấp ngày 23/8/2013

01669/24V15 04/07/2024 04/07/2025

4 V15-02883 HP-4319
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1369

. Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác 
Vật Liệu Xây Dựng Sao Đỏ
. 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải 
An, Hải Phòng

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực Cồn Mục (cửa sông Văn Úc), huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 
Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 14/GP-UBND do UBND thành phố Hải Phòng cấp 
ngày 02/01/2019

01717/24V15 10/07/2024 16/06/2025

5 V15-03783 HP-5809 Tàu hút 20
. Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh
. Km 6 đường 5/2, Phường Hùng Vương, Quận 
Hồng Bàng, Hải Phòng

Phương tiện chỉ được phép thi công tại khu vực ngoài đê (bãi bồi ven sông) xã Lâm Động huyện 
Thuỷ Nguyên và các hố trung chuyển theo văn bản số: 3611/VP-GT cấp ngày 21/10/2020 của UBND 
TP Hải Phòng

01517/24V15 12/07/2024 18/06/2025

6 V17-01415 TB-1506
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2003
. Công ty cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình
. Tổ dân phố Hổ đội 1, TT Diêm Điền, Huyện 
Thái Thụy, Thái Bình

Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Nam Cồn Mục (cửa sông Văn 
Úc), huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2528/GP-
UBND do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/11/2014

00829/24V15 19/07/2024 19/07/2025

7 V15-03969 HP-5922
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2140

. Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Nam 
Phát
. Số 136/81 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải 
Phòng

Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam, cửa sông Văn Úc, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2145/GP-UBND 
ngày 10/10/2014 do UBND  thành phố Hải Phòng cấp

01408/24V15 26/07/2024 10/10/2024

8 V17-01541 TB-- Tàu hút 26.2 Công ty cổ phần đầu tư thương mại khoáng sản Dự án nạo vét luồng tại khu bến cảng tổng hợp Long Sơn- Khu kinh tế Nghi Sơn- Thanh Hóa 00329/24V17 19/07/2024 18/07/2025
9 V17-01542 TB-- Tàu hút 26.2 Công ty cổ phần đầu tư thương mại khoáng sản Dự án nạo vét luồng tại khu bến cảng tổng hợp Long Sơn- Khu kinh tế Nghi Sơn- Thanh Hóa 00330/24V17 19/07/2024 18/07/2025

10 V19-01138 PT-1702 Tàu hút (chỉ hút cát) 18.7
Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng
Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00572/24V19 03/07/2024 21/05/2025

11 V19-02014 PT-2469 Tàu đặt cẩu 36
Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng
Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00623/24V19 11/07/2024 22/06/2025

12 V19-02015 PT-2477 Khai thác cát đá 16.3
Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng
Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00628/24V19 11/07/2024 26/06/2025

13 V19-01318 PT-1883 Tàu hút (chỉ hút cát) 35
Công ty cổ phần Hoàn Hảo
Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ 

61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 00573/24V19 03/07/2024 03/07/2025

14 V19-02326 PT-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 30
Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng 
Việt Hưng

10/GP-UBND; 01/02/2034; mỏ cát sông đà thuộc xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ 00545/24V19 03/07/2024 26/12/2024

15 V19-01900 PT-2436
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

212
Công ty TNHH Quyết Thắng
Hùng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ

18/GP-UBND; 31/05/2033; Lòng sông Hồng, thuộc xã Hoàng Cương, Chí Tiên, Thanh Ba, Cẩm  
khê, Phú Thọ

00541/24V19 03/07/2024 05/01/2025

16 V19-02283 PT-2866 Tàu hút (chỉ hút cát) 55.2
Công ty TNHH đầu tư khai thác khoáng sản Việt 
Nam/Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

20/GP-UBNND; 23/10/2033
Lòng Sông Đà thuộc Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ.

00568/24V19 03/07/2024 29/01/2025

17 V19-02327 PT-........ Tàu hút (chỉ hút cát) 12.2
Công ty cổ phần thương mại Đức Lưu Trang
Hùng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ

2/GP-UBND; 07/01/2027;
Lòng sông Hồng thuộc xã Hùng Việt, Cẩm  Khê, Phú Thọ

00597/24V19 05/07/2024 17/01/2025

18 V19-01068 PT-1631 Tàu hút (chỉ hút cát) 49
Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc
Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ 

69/GP-UBND; 30/9/2027; Lòng sông Hồng , Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ 00598/24V19 05/07/2024 17/07/2025

19 V19-02106 PT-2796 Tàu hút (chỉ hút cát) 78
Công ty TNHH xây dựng Gia Thịnh Phú Thọ
Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

76/GP-UBND; 24/10/2047; Lòng sông Hồng, Minh Nông 1, phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 00616/24V19 09/07/2024 10/07/2025

20 V88-01802 VP-2124 Tàu hút (chỉ hút cát) 38
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng
Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00562/24V19 15/07/2024 15/07/2025

TT

(Tính từ 01/07/2024 đến 31/07/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



21 V19-02212 PT-2801 Tàu đặt cẩu 36.5
Công ty cổ phần Đạt Hưng/Vân Phú, Việt Trì, Phú 
Thọ 

13/GP-UBND; 06/3/2026; Lòng sông Lô, Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ 00645/24V19 17/07/2024 23/06/2025

22 V19-00889 PT-1419 Tàu đặt cẩu 21.24
Công ty cổ phần khoáng sản đông dương 
AVA/Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

18/GP-UBND; 09/5/2027; Lòng sông Lô xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang 00644/24V19 17/07/2024 30/06/2025

23 V19-02223 PT-2806
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

342
Công ty TNHH Anh Khoa/Vân Phú, Việt Trì, Phú 
Thọ 

53/GP-UBND; 10/02/2025; Lòng sông Hồng xã Tuy Lộc, Cẩm Khê , Phú Thọ 00651/24V19 18/07/2024 10/02/2025

24 V19-01754 PT-2341
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

303.5
Công ty TNHH Đại Minh/Gia Cẩm, Việt Trì, Phú 
Thọ 

74/GP-UBND; 16/11/2025; Lòng sông Hồng, xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ 00650/24V19 18/07/2024 18/07/2025

25 V19-02328 PT-2891 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức/Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00617/24V19 22/07/2024 10/08/2025

26 V19-02234 PT-2815 Tàu cuốc 69
Công ty TNHH khoáng sản Quan Văn Trường/Tứ 
Hiệp, Hà Hòa, Phú Thọ

29/GP-UBND; 31/01/2029
Lòng Sông Hồng, tại xã Tứ Hiệp, Xuân Áng, hạ Hòa, Phú Thọ

00687/24V19 30/07/2024 30/07/2025

27 V19-02221 PT-2809
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

487.8
Công ty cổ phần Hưng Anh Phú Thọ
Thị Trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ

34/GP-UBND; 11/4/2027; Lòng sông Hồng, Thị Trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ 00686/24V19 30/07/2024 30/07/2025

28 V90-00269 HNa-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 75.3
Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến 
Lộc/Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

67/GP-UBND; và 2367/QD-UBND; 30/11/2025
tại mỏ CL9 bãi bồ sông Hồng xã Chân Lý, Lý Nhân

00690/24V19 30/07/2024 04/06/2025

29 V19-02147 PT-2710 Tàu hút (chỉ hút cát) 51.4
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56
Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

19/GP-UBND; 20/02/2051
Lòng sông Hồng - Minh Nông 3, thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

00458/24V19 30/07/2024 29/07/2025

30 V34-02543 HD-4128
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1533.5
Công ty TNHH dịch vụ vận tải, thương mại Thảo 
Hiền/Thôn Vĩnh Xá, xã Thanh Cường, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Mỏ cát Nam Gò Đông cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 1618/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 23/08/2013

00570/24V34 22/07/2024 19/07/2025

31 V70-00090 TN-0144 Tàu hút (chỉ hút cát ) 20 Chi nhánh 2 Cty TNHH Việt Úc
Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, Tây Ninh)

01120/24V50 10/07/2024 30/05/2025

32 V70-00096 TN-0329
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

14.9 Chi nhánh 2 Cty TNHH Việt Úc
Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, Tây Ninh)

01125/24V50 08/07/2024 07/04/2025

33 V70-00140 TN-0141 Tàu hút (chỉ hút cát) 24 Chi nhánh 2 Cty TNHH Việt Úc
Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, Tây Ninh)

01128/24V50 08/07/2024 30/05/2025

34 V70-00282 TN-
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

45.8 Chi nhánh 2 Cty TNHH Việt Úc
Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, Tây Ninh)

01631/24V50 10/07/2024 12/06/2025

35 V70-00111 TN-0112
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

17 Chi nhánh 2 Cty TNHH Việt Úc
Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, Tây Ninh)

01122/24V50 10/07/2024 07/04/2025

36 V50-07222 SG-1758 Tàu hút 22.6
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01400/24V63 02/07/2024 15/03/2025

37 V50-04631 SG-5991 Tàu hút 28
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01401/24V63 02/07/2024 02/07/2025

38 V50-04095 SG-5225 Tàu hút 39.6
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11, TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01437/24V63 05/07/2024 05/07/2025

39 V50-04431 SG-5733 Tàu hút 18.6
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11, TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01514/24V63 15/07/2024 15/07/2025



40 V50-04432 SG-5734 Tàu hút 20.6
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11, TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01542/24V63 18/07/2024 18/07/2025

41 V50-08554 Tàu hút 50
Công ty CP XD TM Thới Bình/Số 6-8, Đường 30, 
P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 3 (K28+00 –K44+200); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - 
Vĩnh Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 12/2022/HĐXD ngày 26/10/2022 Giữa  Ban  
Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Công ty CP XD TM Thới Bình

02482/23V63 12/07/2024 12/07/2025

42 V50-08555 Tàu hút 50
Công ty CP XD TM Thới Bình/Số 6-8, Đường 30, 
P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
đoạn 3 (K28+00 –K44+200); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - 
Vĩnh Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 12/2022/HĐXD ngày 26/10/2022 Giữa  Ban  
Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Công ty CP XD TM Thới Bình

02480/23V63 19/07/2024 19/07/2025

43 V50-07778 SG-9099 Tàu hút
2694.8; 
2699.42 

Công ty cổ phần L.P.T/ P.701, tầng7-45 Đinh .T. 
Hoàng, P. B. Nghé, Quận 1,TP HCM

1.Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1,2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu B1,2 năm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – sông 
Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét. 2. HĐ Thi công khai 
thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T

01498/24V63 23/07/2024 23/07/2025

44 V50-07777 SG-9139 Tàu hút
2694.8; 
2699.42 

Công ty cổ phần L.P.T/ P.701, tầng7-45 Đinh .T. 
Hoàng, P. B. Nghé, Quận 1,TP HCM

1.Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1,2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu B1,2 năm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – sông 
Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét. 2. HĐ Thi công khai 
thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T

01499/24V63 29/07/2024 29/07/2025

45 V62-12132 LA-07526 Tàu hút 153.01
Cty TNHH xây dựng đường thủy Thái Bình 
Dương/Tỉnh Lộ 10, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, 
Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Thi công nạo vét và san lấp cho đường ống hệ thống nước làm mát thuộc các công việc dưới biển- Dự 
Án nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2- Tại khu kinh tế Vũng Áng- Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh

00464/24V37 25/07/2024 23/05/2025

46 V68-48815 KG-58018 Tàu hút 38.31 Công Ty TNHH XDTMDV Kiên Thành Hưng
Thi công nạo vét gói thầu số 13; Xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho cảng cá Nam Du, huyện 
Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

00504/24V68 22/07/2024 12/07/2025


